
Phụ lục II 

NỘI DUNG THỂ HIỆN TRÊN NHÃNSẢN PHẨM THỨC ĂN CHĂN NUÔI  

(Ban hành kèm theo Thông tư số 21 /2019/TT-BNNPTNT ngày  28  tháng 11  năm 2019  

của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn) 

 

1. Thức ăn hỗn hợp hoàn chỉnh, thức ăn đậm đặc 

 

TÊN CỦA SẢN PHẨM 

(Ví dụ: Thức ăn hỗn hợp hoàn chỉnh cho gà 

thịt từ 21 đến 42 ngày tuổi) 

 

TÊN THƢƠNG MẠI (nếu có) 

Định lượng: 

Số tiêu chuẩn công bố:  

Ngày sản xuất: 

Hạn sử dụng
*
: 

Hướng dẫn bảo quản: 

 

Tên, địa chỉ, số điện thoại của tổ chức, cá 

nhân đăng ký (Đảm bảo truy xuất được 

nguồn gốc, xuất xứ của sản phẩm). 

THÀNH PHẦN DINH DƢỠNG 

HOẶC CHỈ TIÊU CHẤT LƢỢNG 

 

Độ ẩm (%) max: 

Protein thô (%) min: 

ME (Kcal/kg) min: 

Xơ thô (%) max: 

Ca (%) min-max: 

P tổng số (%) min-max: 

Lysine tổng số (%) min: 

Methionine + Cystine tổng số (%) min
**

: 

Thông tin kháng sinh
***

 (nếu sử dụng): 

Những điều cần lưu ý (nếu có):  

NGUYÊN LIỆU 

(Ghi tên các loại nguyên liệu chính sử dụng để 

phối chế sản phẩm) 

HƢỚNG DẪN SỬ DỤNG 

 - Ngoài các nội dung bắt buộc nêu trên, cơ sở có thể ghi thêm các nội dung khác (ví dụ:Lô sản 

xuất, biểu tượng, mã số của sản phẩm, hình vẽ, quảng cáo…), nhưng không được trái với quy định về 

ghi nhãn hàng hóa. 

- Đối với thức ăn chăn nuôi chỉ nhằm mục đích xuất khẩu, việc ghi nhãn được thực hiện theo 

yêu cầu của nước nhập khẩu. 

- Đối với thức ăn chăn nuôi nhập khẩu, việc ghi nhãn phụ phải thực hiện theo quy định tại 

Nghị định số 43/2017/NĐ-CP ngày 14 tháng 4 năm 2017 của Chính phủ về nhãn hàng hóa và quy 

định tại Thông tư này. 

*
Không bắt buộc phải ghi cụ thể hạn sử dụng trên mẫu nhãn khi công bố thông tin sản phẩm 

trên Cổng thông tin điện tử của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, nhưng bắt buộc phải ghi 

trong quá trình sản xuất, lưu thông sản phẩm. 

**
 Bao gồm các chất thay thế Methionine. 

***
 Không bắt buộc phải ghi trên mẫu nhãn khi công bố thông tin sản phẩm trên Cổng thông 

tin điện tử của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn nhưng bắt buộc phải ghi theo quy định tại 

khoản 4 Điều 4 Thông tư nàytrong quá trình sản xuất, lưu thông sản phẩm. 
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2.Thức ăn hỗn hợp hoàn chỉnh cho động vật cảnh 

 

TÊN CỦA SẢN PHẨM 

TÊN THƢƠNG MẠI (nếu có) 

 

Định lượng: 

Số tiêu chuẩn công bố:  

Ngày sản xuất: 

Hạn sử dụng
*
: 

Hướng dẫn bảo quản: 

 

Tên, địa chỉ, số điện thoại của tổ chức, cá 

nhân đăng ký (Đảm bảo truy xuất được 

nguồn gốc,xuất xứ của sản phẩm). 

THÀNH PHẦN DINH DƢỠNG 

HOẶC CHỈ TIÊU CHẤT LƢỢNG 

 

Độ ẩm (%) max: 

Protein thô (%) min: 

Béo thô (%) min: 

Xơ thô (%) max: 

Khoáng tổng số (%) max: 

Thông tin kháng sinh
**

(nếu sử dụng): 

Những điều cần lưu ý (nếu có):  

NGUYÊN LIỆU 

(Ghi tên các loại nguyên liệu chính sử dụng để 

phối chế sản phẩm) 

HƢỚNG DẪN SỬ DỤNG 

- Ngoài các nội dung bắt buộc nêu trên, tổ chức, cá nhân có thể ghi thêm các nội dung khác 

(ví dụ:Lô sản xuất, biểu tượng, mã số của sản phẩm, hình vẽ, quảng cáo…), nhưng không được trái 

với quy định về ghi nhãn hàng hóa. 

- Đối với thức ăn chăn nuôi chỉ nhằm mục đích xuất khẩu, việc ghi nhãn được thực hiện theo 

yêu cầu của nước nhập khẩu. 

- Đối với thức ăn chăn nuôi nhập khẩu, việc ghi nhãn phụ phải thực hiện theo quy định tại 

Nghị định số 43/2017/NĐ-CP ngày 14 tháng 4 năm 2017 của Chính phủ về nhãn hàng hóa và quy 

định tại Thông tư này. 

*
Không bắt buộc phải ghi cụ thể hạn sử dụng trên mẫu nhãn khi công bố thông tin sản phẩm 

trên Cổng thông tin điện tử của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, nhưng bắt buộc phải ghi 

trong quá trình sản xuất, lưu thông sản phẩm. 

**
 Không bắt buộc phải ghi trên mẫu nhãn khi công bố thông tin sản phẩm trên Cổng thông tin 

điện tử của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn nhưng bắt buộc phải ghi theo quy định tại khoản 

4 Điều 4 Thông tư này trong quá trình sản xuất, lưu thông sản phẩm. 
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3. Thức ăn bổ sung, thức ăn truyền thống 

 

TÊN CỦA SẢN PHẨM  

 

TÊN THƢƠNG MẠI (nếu có) 

 

 

Định lượng: 

Số tiêu chuẩn công bố:  

Ngày sản xuất: 

Hạn sử dụng
*
: 

Hướng dẫn bảo quản: 

 

Tên, địa chỉ, số điện thoại của tổ chức, cá nhân 

đăng ký (Đảm bảo truy xuất được nguồn gốc, 

xuất xứ của sản phẩm). 

THÀNH PHẦN DINH DƢỠNG
** 

HOẶC CHỈ TIÊU CHẤT LƢỢNG 

 

1. Chất chính … 

2. Chất khác….. 

 

Những điều cần lưu ý (nếu có) 

 

 

NGUYÊN LIỆU 

(Ghi tên các loại nguyên liệu của sản 

phẩm) 

HƢỚNG DẪN SỬ DỤNG 

 

- Ngoài các nội dung bắt buộc nêu trên, tổ chức, cá nhân có thể ghi thêm các nội dung khác 

(ví dụ:Công dụng, lô sản xuất, biểu tượng, mã số của sản phẩm, hình vẽ, quảng cáo…), nhưng không 

được trái với quy định về ghi nhãn hàng hóa. 

- Đối với thức ăn chăn nuôi chỉ nhằm mục đích xuất khẩu, việc ghi nhãn được thực hiện theo 

yêu cầu của nước nhập khẩu. 

- Đối với thức ăn chăn nuôi nhập khẩu, việc ghi nhãn phụ phải thực hiện theo quy định tại 

Nghị định số 43/2017/NĐ-CP ngày 14 tháng 4 năm 2017 của Chính phủ về nhãn hàng hóa và quy 

định tại Thông tư này. 

-Nguyên liệu thức ăn truyền thống, nguyên liệu đơn được sử dụng làm thực phẩm tại Việt Nam 

theo quy định của pháp luật về an toàn thực phẩmnếu đã được ghi nhãn theo quy định của pháp luật 

về thực phẩm thì không bắt buộc phải ghi nhãn theo quy định của Thông tư này. 

*
Không bắt buộc phải ghi cụ thể hạn sử dụng trên mẫu nhãn khi công bố thông tin sản phẩm 

trên Cổng thông tin điện tử của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, nhưng bắt buộc phải ghi 

trong quá trình sản xuất,lưu thông sản phẩm. 

**
Chất chính, chất khác bắt buộc phải công bố hàm lượng theo tiêu chuẩn công bố áp dụng. 

Trường hợp không ghi rõ các chất chính thì các chỉ tiêu chất lượng công bố trên nhãn được coi là 

chất chính. 

4. Trƣờng hợp thức ăn chăn nuôi có chỉ tiêu chất lƣợng chƣa có phƣơng pháp 

thử đƣợc chỉ định hoặc thừa nhận 

Thức ăn chăn nuôi sản xuất trong nước có chứa hoạt chất chưa có phòng thử nghiệm 

được chỉ định hoặcchưa có phòng thử nghiệmđược thừa nhận thực hiện thử nghiệm thì không 

phải công bố hàm lượng hoạt chất đó trên nhãn hoặc tài liệu kèm theo nhưng phải ghi thành 

phần định lượng nguyên liệu chứa hoạt chất và tên hoạt chất. 
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